
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /QĐ-SKHCN  Hải Phòng, ngày      tháng     năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành 

phố: “Hỗ trợ xây dựng, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, 

hàng hóa của thành phố kết nối với Cổng thông tin truy xuất  

nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa Quốc gia năm 2025” 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG 

Căn cứ Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ngày 27 tháng 6 năm 

2025; 

Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN ngày 27/12/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 50/2025/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng;  

Căn cứ Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 29/7/2025 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hải Phòng về việc ủy quyền thực hiện một số nội dung quản lý 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước 

thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; 

Căn cứ Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 07/8/2025 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hải Phòng về việc ủy quyền thực hiện một số nội dung quản lý 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước 

thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố;  

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 21/01/2022 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hải Phòng về việc thực hiện Đề án Triển khai, áp dụng và quản lý hệ 

thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ kết quả họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp thành phố: “Hỗ trợ xây dựng, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc 

sản phẩm, hàng hóa của thành phố kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm, hàng hóa Quốc gia năm 2025” ngày 18/9/2025; 

Theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành 

phố: Hỗ trợ xây dựng, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa 

của thành phố kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa 

Quốc gia năm 2025. (có Danh mục nhiệm vụ và sản phẩm kèm theo) 
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Điều 2. Giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm phối 

hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức xét duyệt hồ sơ thuyết minh, thẩm định 

kinh phí, trình phê duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Điều 1 của 

Quyết định này theo quy định hiện hành.  

Điều 3. Chánh Văn phòng; Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, CCTĐC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

               Phạm Văn Thép 
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Danh mục Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thành phố:  

Hỗ trợ xây dựng, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm,  

hàng hóa của thành phố kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc  

sản phẩm, hàng hóa Quốc gia năm 2025 
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-SKHCN ngày      tháng     năm 2025 của  

Sở Khoa học và Công nghệ) 

 
Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Tên doanh nghiệp/cơ sở sản xuất 

Hỗ trợ xây dựng, 

áp dụng hệ thống 

truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm, 

hàng hóa của 

thành phố kết 

nối với Cổng 

thông tin truy 

xuất nguồn gốc 

sản phẩm, hàng 

hóa Quốc gia 

năm 2025 

1  
Nem chua - Hộ kinh doanh Vũ Thị Tám - Cơ sở chế 

biến thực phẩm Chỉnh Tám 

Địa chỉ: Phường Hồng An, thành phố Hải 

Phòng 

 

2  
Chả sụn 

3  
Giò lợn 

4  

Bánh đa khô 

Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Tân Tiến 

Địa chỉ: phường Hồng An, thành phố Hải 

Phòng 

5  
Nấm mộc nhĩ Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ 

Ngọc Minh Châu.  

Địa chỉ: Đình Ngọ, phường An Phong, thành 

phố Hải Phòng  

6  

Nấm Linh chi 

7  
Hoa phi yến Hợp tác xã nông nghiệp Hoa Anh Tú. Địa 

chỉ: phường An Dương, thành phố Hải 

Phòng  
8  

Hoa lan 

9  
Ổi 

Hợp tác xã nông nghiệp Hà Nhuận. Địa chỉ:  

phường An Phong, thành phố Hải Phòng  

10  
Dưa lê Hàn Quốc  

Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ và thương 

mại Hải Phòng Xanh. Địa chỉ: Tổ dân phố 

Minh Kha, phường An Dương, thành phố 

Hải Phòng  

11  
Dưa kim hoàng hậu  

12  
Dưa lưới 

13  
Dưa chuột 

14  
Cà chua 

15  

Rượu nếp cái hoa 

vàng Thanh Sắc 

Hợp tác xã nông nghiệp Đại Thắng (Hộ kinh 

doanh Lương Thanh Sắc) 
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Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Tên doanh nghiệp/cơ sở sản xuất 

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, thành phố Hải 

Phòng 

16  
Kẹo lạc Hộ kinh doanh Đào Thị Thảo (Cơ sở sản xuất 

kẹo lạc Hoàng Yến) 

Địa chỉ: Thôn Nam Am, Xã Vĩnh Am, thành 

phố Hải Phòng  

17  

Kẹo dồi 

18  
Trà Hoa cúc 

Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông 

nghiệp xã Thắng Thủy 

Địa chỉ: Xã Vĩnh Thịnh, thành phố Hải 

Phòng  

19  
Dưa chuột 

20  
Rau cải 

21  
Rau muống 

22  
Rượu đinh lăng 

Cơ sở sản xuất rượu Hoàng Quân 

Địa chỉ: Xã Vĩnh Hòa, thành phố Hải Phòng  

23  
Rượu nếp mân 

24  
Rượu ba kích 

25  
Nước mắm chắt cá 

cơm hạ thổ 

Công ty TNHH Hương vị Cát Hải.  

Địa chỉ: Thôn Lục Độ, Đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 

26  
Nước mắm chắt mực 

hạ thổ 

27  
Nước mắm vip Cát 

Hải 

28  
Nước mắm cao đạm 

Hoàng Châu Hải 
Công ty TNHH Thương mại và sản xuất sứa 

biển Tùng Khánh.  

Địa chỉ: Đặc khu Cát Hải, thành phố Hải 

Phòng  

29  
Nước mắm truyền 

thống cốt cá cơm 

30  
Nước mắm đặc sản 

đảo Cát Hải loại cao 

đạm 
Công ty TNHH nước mắm Vân Hải.  

Địa chỉ: Đặc khu Cát Hải, thành phố Hải 

Phòng 31  
Nước mắm chắt cá thu 

ủ ang 27 đạm 
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Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Tên doanh nghiệp/cơ sở sản xuất 

32  
Nước mắm cá cơm 

33  
Mật ong 

Hợp tác xã An Phát. Địa chỉ: Đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

34  
Chả cá chày Đại Hợp Hội Nông dân xã Đại Hợp (Hộ kinh doanh 

Phạm Văn Mạnh) 

Địa chỉ: Xã Kiến Hải, thành phố Hải Phòng 

35  
Cá thu một nắng Đại 

Hợp 

36  
Gạo hữu cơ Kiến 

Quốc 

Công ty Cổ phần đầu tư Hải Âu Việt. Địa 

chỉ: Số 63 Cát Bi, phường Hải An, thành 

phố Hải Phòng  

37  
Gạo lứt tím hữu cơ 

Kiến Quốc 

38  
Gạo lứt đỏ hữu cơ 

Kiến Quốc 

39  
Gạo lứt hữu cơ Kiến 

Quốc 

40  

Giò chay 

Cơ sở sản xuất thực phẩm chay Thiên Ý (Hộ 

kinh doanh Đặng Thị Lệ). Địa chỉ: Xã Kiến 

Hải, thành phố Hải Phòng 

41  
Rượu nếp cái hoa 

vàng 
Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất rượu Sơn 

Tượng. Địa chỉ: xã An Lão, thành phố Hải 

Phòng 42  
Rượu Tri kỷ 

43  
Phân trùn quế TS99 

Hợp tác xã Đầu tư phát triển Sông Giá. Địa 

chỉ: phường Lưu Kiếm, thành phố Hải Phòng   

44  
Men chăn nuôi 

Bioflow 

45  
Chế phẩm vi sinh đất 

TS99 

46  
Bột sương sáo thảo 

mộc 

Công ty TNHH Rau Câu Việt. Địa chỉ sản 

xuất: Số 22, 23, 24, 25 Khu Dự Án SEV, An 

Lão, thành phố Hải Phòng 

47  
Xúc xích tiệt trùng 

EVERYDAY 25g, 

Heo 10 cây x 20 túi 

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Địa chỉ: 

71 Lê Lai, phường Ngô Quyền, thành phố 

Hải Phòng  
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Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Tên doanh nghiệp/cơ sở sản xuất 

48  
Patê Cột Đèn Hải 

Phòng 150g 

 

49  
Hạt sen nước đường 

(460g PREMIUM 

QUALITY) 

50  
Thịt lợn xay 170g 

51  
Vải thiều nước đường 

560g 

52  
Bột rau câu Agar 

 

Công ty Cổ phần Thương mại Duy Mai.  

Địa chỉ: lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, 

phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

Tổng: 52 sản phẩm/22 cơ sở sản xuất 
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